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THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5”
2. Bộ môn (lĩnh vực) áp dụng sáng kiến: Dạy mảng kiến thức về giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5.
3. Tác giả: 
Họ và tên: Nguyễn Đình Trường.           	Nam (nữ): Nam.
Ngày tháng/năm sinh: 01/02/1990.                Điện thoại: 0972189986.
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học An Thượng – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương.
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học An Thượng.
- Địa chỉ: Thôn Tiền – xã An Thượng – TP Hải Dương.
5.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học An Thượng.
- Địa chỉ: Thôn Tiền – xã An Thượng – TP Hải Dương.
6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
- Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán với số tự nhiên, phân số. Có kĩ năng giải toán cơ bản: đọc – phân tích đề, tóm tắt bài toán và trình bày bài giải.
- Giáo viên nắm chắc mạch chương trình toán tiểu học; tích cực đổi mới hình thức học tập, vận dụng các phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh; có sự hỗ trợ của các trang thiết bị nghe nhìn.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2023 – 2024.	 
8. Cam kết không sao chép và vi phạm bản quyền
	Tôi xin cam đoan sáng kiến là nghiên cứu của tôi, nội dung không trùng với nghiên cứu của tác giả nào.  
	TÁC GIẢ 
(ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đình Trường
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5”
Chuyên môn đào tạo của tác giả: Đại học sư phạm.
Chuyên môn tác giả được phân công năm học 2023 - 2024: Dạy và chủ nhiệm lớp 5C.
1. Thời gian, đối tượng, điều kiện
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: Giữa tháng 9, năm 2023.
- Khảo sát  đầu: Tuần 2, tháng 9, năm 2023.
+ Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 5C. 
+ Số lượng khảo sát: 27 học sinh.
+ Nội dung khảo sát: Các bài toán có lời văn đã học trong những năm học trước.
- Khảo sát đầu ra: Tuần 10, tháng 11, năm 2023.
+ Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 5C. 
+ Số lượng khảo sát: 27 học sinh.
+ Nội dung khảo sát: Các bài toán có lời văn đã học trong những tuần đầu của học kì 1.
- Đơn vị, thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học An Thượng.
- Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 5.
- Điều kiện cần thiết để áp dụng: Yêu cầu kĩ năng tính toán và giải toán cơ bản, thái độ học tập tới từ phía học sinh và trình độ chuyên môn vững vàng từ phía giáo viên. Kết hợp với các biện pháp, hình thức dạy học tính cực và có sự hỗ trợ của các thiết bị nghe nhìn.
2. Lí do nghiên cứu
Xuất phát từ tầm quan trọng và sự phổ biến của Toán học trong cuộc sống thường nhật. Vai trò quan trọng của Toán học trong việc hình thành các kĩ năng: tư duy, phân tích, suy luận cho học sinh. Trong chương trình toán lớp 5 nói riêng, để giải được một bài toán có lời văn, học sinh cần huy động nhiều kiến thức và kĩ năng hơn những năm học trước đó.  Cuối cùng, tuy rằng chương trình toán 5 hiện hành vẫn theo chương trình GDPT 2006, nặng về trang bị kiến thức nhưng tính thực tiễn và vai trò của toán có lời văn trong việc hình thành cho HS những kĩ năng: tư duy, suy luận, phân tích, tổng hợp,… là không thể phủ nhận. Nó vẫn là một phần quan trọng trong dạy toán cho HS. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài này để nghiên cứu.
3. Các tồn tại trước khi có sáng kiến, nguyên nhân
Xuất phát từ việc giáo viên chỉ chú trọng bám sát chương trình SGK của chương trình GDPT 2006, chưa chú trọng tới vận dụng, sáng tạo khi học toán.
HS lúng túng khi giải toán. Các hiện tượng thường gặp như sau: 
- Một số HS quên cách giải các dạng toán cơ bản đã học năm lớp 4.
- Tính tự chủ, linh hoạt và khả năng suy luận khi giải toán của HS chưa cao. 
- Một số HS biết cách giải nhưng xử lí số liệu chậm, tính toán sai và trình bày chưa khoa học.
- Vẫn có HS không ghi được câu lời giải đầy đủ ý nghĩa, đáp số đủ thông tin.
4. Các biện pháp đề ra
Biện pháp 1: Khảo sát, đánh giá và phân loại học sinh.
Biện pháp 2: Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán.
Biện pháp 3: Tích cực hoá hoạt động của học sinh.
Biện pháp 4: Kiểm tra thường xuyên. Khích lệ kịp thời.
Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy toán.
5. Hiệu quả mang lại
Sau đây là kết quả khảo sát của sáng kiến trước  và sau khi nghiên cứu.
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỢT 1
	LỚP
	Sĩ số
	Số bài KT
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5C
	27
	27
	5
	18
	10
	37
	9
	33
	3
	12





KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỢT 2 
	LỚP
	Sĩ số
	Số bài KT
	Điểm 9- 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5C
	27
	27
	8
	30
	14
	52
	4
	15
	1
	3


6. Khuyến nghị
- HS nỗ lực thay đổi phương pháp học từ thụ động sang chủ động, phát huy tính tích cực, trau dồi vốn sống.
- Giáo viên chủ động đổi mới phương pháp dạy học, lấy HS làm trung tâm của quá trình giảng dạy, điều chỉnh theo mục tiêu chương trình GDPT 2018. 
- Nhà trường và các cấp lãnh đạo tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng để giáo viên có cơ hội học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. Bổ sung thêm trang thiết bị nghe, nhìn để việc dạy - học, khai thác tài liệu được dễ dàng và hiệu quả hơn.
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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Trong quá trình dạy học toán ở tiểu học, tôi nhận thấy rằng toán có lời văn luôn là phần khó nhất của chương trình. Để giải được một bài toán có lời văn, HS cần huy động nhiều mảng kiến thức và vận dụng nhiều kĩ năng. Nhất là các bài toán có lời văn trong chương trình toán lớp 5 luôn chứa nhiều thông tin và có thể có nhiều cách giải khác nhau. Nếu HS không thể phân tích, xác định dạng toán, đưa bài toán hợp thành các bài toán đơn giản đã học thì chắc chắn không thể hoàn thành bài giải một cách trọn vẹn. Và thực tế khi nhận lớp, sau đó tiến hành khảo sát, tôi thấy rằng kĩ năng giải toán có lời văn của nhiều HS chưa được hoàn thiện. Một số HS sẽ bỏ qua khi gặp một bài toán có lời văn. Một số khác cũng thường xuyên mắc lỗi khi trình bày bài giải, viết câu trả lời và đáp số. Và đặc biệt, đa số HS khó khăn trong việc xác định dạng toán, mặc dù đó có thể là một bài toán có phương pháp giải điển hình đã học. Điều này dẫn đến điểm kiểm tra của HS chưa cao, số HS chưa đạt vẫn tồn tại nhiều. Chính vì thế, tôi đã quyết định nghiên cứu và đưa ra sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
- Điều kiện áp dụng sáng kiến:
HS thành thạo kĩ năng tính toán với số tự nhiên, phân số. Có kĩ năng giải toán cơ bản: đọc – phân tích đề, tóm tắt bài toán và trình bày bài giải.
 GV nắm chắc mạch chương trình toán tiểu học; tích cực đổi mới hình thức học tập, vận dụng các phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động của HS; có sự hỗ trợ của các trang thiết bị nghe nhìn.
- Thời gian nghiên cứu và áp dụng sáng kiến: Bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi một số biện pháp nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho HS vào đầu năm học 2023 - 2024 và áp dụng cho lớp đang chủ nhiệm hiện tại, sau đó nhận được phản hồi tích cực từ chất lượng HS. 
- Đối tượng áp dụng sáng kiến: Sáng kiến không chỉ áp dụng được với HS lớp 5 mà có thể áp dụng được với các khối lớp học khác.
3. Nội dung sáng kiến
Sáng kiến đưa ra 5 biện pháp như sau:
· Biện pháp 1: Khảo sát, đánh giá và phân loại học sinh.
· Biện pháp 2: Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán.
· Biện pháp 3: Tích cực hoá hoạt động của học sinh.
· Biện pháp 4: Kiểm tra thường xuyên. Khích lệ kịp thời.
· Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy toán.
Các biện pháp được thực hiện đan xen với nhau trong quá trình dạy học, trong đó trọng tâm là biện pháp 2 và biện pháp 3. Các biện pháp còn lại đóng vai trò như biện pháp công cụ hỗ trợ quá trình dạy của GV và quá trình học của HS.
4. Kết quả đạt được
Trong quá trình dạy học của mình, tôi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các biện pháp trên đã được kiểm chứng và có tính khả thi. Điểm số trong các bài khảo sát của HS đã có chuyển biến rõ rệt. Ngoài ra, năng lực và phẩm chất của HS được thể hiện trong những giờ giải toán có sự chuyển biến tích cực. Sự tích cực, chủ động trong học toán của HS được đề cao.
5. Đề xuất kiến nghị
- HS nỗ lực thay đổi phương pháp học từ thụ động sang chủ động, phát huy tính tích cực, trau dồi vốn sống.
- GV chủ động đổi mới phương pháp dạy học, lấy HS làm trung tâm của quá trình giảng dạy, điều chỉnh theo mục tiêu chương trình GDPT 2018. 
- Nhà trường và các cấp lãnh đạo tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng để giáo viên có cơ hội học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. Bổ sung thêm trang thiết bị nghe, nhìn để việc dạy - học, khai thác tài liệu được dễ dàng và hiệu quả hơn.









MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
1.1. Cơ sở lí luận
Trong quá trình học tập, Toán học luôn được xem là một trong những môn học quan trọng. Không những là môn điều kiện trong các kỳ thi mà Toán học còn gắn với cuộc sống hằng ngày, từ việc đơn giản như đi chợ đến quá trình nghiên cứu khoa học, công nghệ. Dù là đầu bếp hay nông dân, thợ mộc hay thợ cơ khí, chủ tiệm hay bác sĩ, kỹ sư hay nhà khoa học, mọi người đều cần toán học trong cuộc sống và công việc của họ. Đặc biệt với sự bùng nổ công nghệ trong kỷ nguyên số như hiện tại và tương lai, Toán học càng nắm một vai trò then chốt. Các hệ thống Big Data, trí tuệ nhân tạo AI… đều cần xử lý bằng thuật toán. Toán học sẽ giúp con người hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, phát triển những công nghệ mới và khám phá khoa học.
Ở trường tiểu học, Toán là một trong những môn học có thời lượng vượt trội so với những môn khác như: Khoa học, Lịch sử và Địa lí, … Khả năng tư duy toán học giúp cho các em có công cụ giao tiếp, sinh hoạt và học tập các môn học khác. Ở lứa tuổi này, tư duy của các em mới hình thành và phát triển. Vì vậy mà học toán trở thành nhu cầu cần thiết với các em. Nó là cơ sở để sau này các em học tốt các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, ... cho cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông, …
Trong chương trình Toán lớp 5 nói chung và giải toán có lời văn nói riêng, việc giải toán đòi hỏi yêu cầu cao hơn. Đó là, học sinh phải biết phân tích bài toán hợp thành bài toán đơn, đưa những bài toán từ phức tạp về các bài toán đơn giản mà các em đã biết cách giải. Học sinh biết vận dụng phép phân tích, tổng hợp trong quá trình tìm, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch giải. Vì vậy, đây là cơ sở rất quan trọng trong quá trình học toán ở tiểu học để tạo nền móng cho những kiến thức, kĩ năng phức tạp hơn khi HS bước vào cấp trung học.
Tuy rằng chương trình toán 5 hiện hành vẫn theo chương trình GDPT 2006, nặng về trang bị kiến thức nhưng tính thực tiễn và vai trò của toán có lời văn trong việc hình thành cho HS những kĩ năng: tư duy, suy luận, phân tích, tổng hợp,… là không thể phủ nhận. Nó vẫn là một phần quan trọng trong dạy toán cho HS.
	1.2. Thực trạng vấn đề
1.2.1. Về chương trình
Chương trình toán lớp 5 hiện hành vẫn theo chương trình GDPT 2006, nặng về trang bị kiến thức. Nhưng theo chương trình GDPT 2018, nội dung giáo dục hướng tới hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất của người học nên GV và HS cần thay đổi cách dạy, cách học để phù hợp với thực tiễn xã hội và hoàn thành mục tiêu giáo dục mới.
Chương trình toán lớp 5 là giai đoạn cuối trong giai đoạn 2 của quá trình học toán tiểu học. Những bài toán có lời văn phức tạp hơn đối với học sinh. Nhiều dạng toán được bổ sung so với chương trình lớp 4: Bài toán về tỉ lệ thuận, nghịch;  bài toán về tỉ số phần trăm; bài toán về chuyển động đều; bài toán có nội dung hình học và bài toán tổng hợp nhiều kiến thức,…các bài toán này có nhiều bước giải hơn. Xuất hiện những bài toán có nội dung tổng hợp, học sinh cần xử lí nhiều bước để có thể tìm được kết quả cuối cùng. 
1.2.2. Về phía giáo viên
Trong quá trình dạy giải toán, một số GV chưa chú trọng khắc sâu, mở rộng kiến thức và liên hệ mà chỉ đơn thuần dạy theo quy trình trong sách giáo khoa nên HS nắm bài chưa chắc, vận dụng chưa linh hoạt. Cá biệt, một số GV chưa chú trọng đến từng đối tượng HS, một giáo án chung áp dụng để dạy cho mọi đối tượng nên khả năng giải toán của HS chưa đồng đều. Một số kiến thức cơ bản trong môn toán dễ bị GV và HS coi nhẹ: nhân với 10, 100, 1000, …, chia cho 10, 100, 1000, … hoặc các dấu hiệu chia hết, … Những kiến thức này dễ nhớ nhưng không được khắc sâu nên HS cũng dễ quên, dẫn đến HS vận dụng vào tính toán chậm chạp, máy móc, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giải toán.
1.2.3. Về phía học sinh
Đa số học sinh không thích toán có lời văn vì phải sử dụng nhiều kĩ năng như: tóm tắt, phân tích, tổng hợp, … nên HS có biểu hiện lười suy nghĩ.
Sau khi nghỉ hè, phần lớn HS không nhớ được nhiều kiến thức, đặc biệt là với môn Toán có nhiều mảng kiến thức và kĩ năng. HS lúng túng khi giải toán. Các hiện tượng thường gặp như sau: 
- Một số HS quên cách giải các dạng toán cơ bản đã học năm lớp 4.
- Tính tự chủ, linh hoạt và khả năng suy luận khi giải toán của HS chưa cao. 
- Một số HS biết cách giải nhưng xử lí số liệu chậm, tính toán sai và trình bày chưa khoa học.
- Vẫn có HS không ghi được câu lời giải đầy đủ ý nghĩa, đáp số đủ thông tin.
Kết quả khảo sát lần 1:
	LỚP
	Sĩ số
	Số bài KT
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	5C
	27
	27
	5
	18
	10
	37
	9
	33
	3
	12


2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
- Khắc phục hạn chế của việc giải toán có lời văn cho HS lớp 5.
- Giúp HS có thêm những kĩ năng như: tư duy, suy luận, phân tích, tổng hợp…
- Đổi mới cách học của học sinh, gắn với thực tế, đề cao sự tính cực, linh hoạt, chủ động để phù hợp với mục tiêu chương trình GDPT 2018.
2.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Những biện pháp nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5.
- Đối tượng được nghiên cứu là học sinh lớp 5C. 
Từ việc nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực trạng giải toán có lời văn của HS lớp 5, tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và đề xuất 5 biện pháp.
Biện pháp 1: Khảo sát, đánh giá và phân loại học sinh.
Biện pháp 2: Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán.
Biện pháp 3: Tích cực hoá hoạt động của học sinh.
Biện pháp 4: Kiểm tra thường xuyên. Khích lệ kịp thời.
Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy toán.
3. Các biện pháp thực hiện
3.1. Biện pháp 1: Khảo sát, đánh giá và phân loại học sinh
Trước khi nhận lớp, GV cần trao đổi với GV chủ nhiệm cũ về tình hình học tập của từng đối tượng HS. Ngay sau khi nhận lớp, GV thực hiện khảo sát để đánh giá và phân loại HS. Việc phân loại có vai trò rất quan trọng để đề ra phương án dạy học phù hợp với từng đối tượng. 
Sau khi khảo sát, giáo viên phân loại theo trình độ của HS để có kế hoạch bài dạy cũng như phương pháp giảng dạy phù hợp. Thực hiện phân loại câu hỏi cho từng đối tượng trong kế hoạch bài dạy. Phân phối thời gian và hình thức dạy học sao cho mọi HS đều tiến bộ.
Ví dụ: Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng  số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?
Khi giải toán, GV chú ý đưa ra yêu cầu phù hợp với từng đối tượng:
- Với HS có năng khiếu, GV cho HS nhận diện, xác định dạng toán, nêu lại các bước giải và yêu cầu trình bày bài giải hoàn chỉnh.
- Với HS tiếp thu chậm, GV có thể yêu cầu đọc và phân  tích đề (Đề bài cho biết gì? Đề bài yêu cầu gì?); chẻ nhỏ câu hỏi để HS nắm rõ quy trình và cách thực hiện các phép tính. Nếu cần thiết, GV viết lại quy trình giải để HS tham khảo. Sau đó mới yêu cầu HS giải bài toán. Cần theo dõi sát sao để đưa ra sự trợ giúp nếu HS có biểu hiện lúng túng.
3.2. Biện pháp 2: Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán
	3.2.1. Ôn tập kiến thức và kĩ năng
Đầu năm học, môn Toán có nhiều tiết ôn tập, GV dành nhiều thời gian để ôn tập, rèn luyện lại kiến thức và kĩ năng cho HS. Mỗi HS đều có một cuốn sổ tay riêng để ghi lại những kiến thức cần nhớ trong buổi học. Đó là công cụ quan trọng trong quá trình học tập, giúp HS có tài liệu để xem lại khi về nhà, nhắc lại khi đã quên và giúp HS ghi nhớ nhanh hơn việc chỉ nghe và nhắc lại đơn thuần. Sổ tay cũng giúp HS làm quen dần với việc kết hợp nghe và ghi chép  khi bước vào cấp trung học.
	GV cho HS ôn lại cách giải các dạng toán đã học ở lớp 4: Bài toán tìm số trung bình cộng, Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Tìm phân số của một số, Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó, các bài toán về chu vi và diện tích một số hình, ... Chỉ ra dấu hiệu nhận biết, cụ thể thành từng bước giải cho từng dạng bài toán. 
Ví dụ: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?
Ở bài toán trên, nếu HS không thể tìm phân số của một số, không thể tính diện tích hình chữ nhật thì sẽ không lập được tỉ số hoặc rút về đơn vị ở bước tiếp theo để tìm số thóc theo yêu cầu của đề bài.
	Do vậy, việc củng cố lại những kiến thức cũ, kiến thức cơ bản mang một ý nghĩa quan trọng, nó là nền móng để học sinh có thể giải được những bài toán có lời văn trong chương trình toán lớp 5.
	3.2.2. Khắc sâu kiến thức, kĩ năng qua từng bài học
Qua từng bài học, giáo viên cần cho HS nắm chắc dấu hiệu nhận diện của các dạng toán, cụ thể hoá các cách giải của từng dạng dựa trên quy trình chung sau:
- Bước 1: Đọc, phân tích đề, tóm tắt.
- Bước 2: Lập kế hoạch giải.
- Bước 3: Trình bày bài giải.
- Bước 4: Thử lại, đánh giá và rút kinh nghiệm nếu có.
	Từ quy trình chung, GV linh hoạt hướng dẫn HS xây dựng trình tự giải riêng của từng dạng toán.
Ví dụ: Muốn lát xong nền nhà trong 2 ngày, cần có 12 người thợ. Hỏi muốn lát xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người thợ? (Mức làm của mỗi người như nhau)
- Để giải, HS cần xác định được những loại đơn vị trong bài: người và ngày. Sau đó tóm tắt.
- Dựa trên thực tế, HS xem xét mối quan hệ giữa 2 đơn vị để nhận biết dạng toán: Trong cùng một công việc, nếu số người tăng lên thì thời gian giảm đi.
- Sau khi nhận biết được dạng toán, HS có thể giải bằng 1 trong 2 cách: rút về đơn vị hoặc lập tỉ số.
Sau khi nhận dạng và xác định được từng bước giải, HS có thể giải bài toán dễ dàng. Các bước giải trên cũng định hướng được cho HS cách trình bày, sắp xếp các phép tính hợp lí.
Để HS nhớ lâu, GV cần đơn giản hoá ghi nhớ của HS, thoát li khỏi SGK nếu cần, có thể hướng dẫn HS bằng sơ đồ tư duy.
Ví dụ: Ba dạng toán về tỉ số phần trăm có thể được mô hình hoá bằng sơ đồ tư duy. 
[image: ]
Ngoài ra GV cũng có thể giúp HS dễ ghi nhớ bằng các công thức:
- Tìm tỉ số phần trăm giữa a và b: a : b x 100%
- Tìm x% của số a: a x 
- Tìm một số biết x% của số đó bằng b: b : 
3.2.3. Rèn kĩ năng trình bày bài giải
Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy một số học sinh trình bày bài giải chưa khoa học mà chỉ chú trọng tìm ra kết quả đúng. Những lỗi thường gặp là: Làm bài giải xong sau đó mới tóm tắt mang tính đối phó; lười viết một câu lời giải cho đầy đủ ý nghĩa; không ghi đầy đủ đơn vị sau khi kết thúc phép tính hoặc đáp số thiếu thông tin; ...
Một số việc làm cụ thể để khắc phục những hạn chế trên:
- Cho HS quan sát các bài giải được trình bày khoa học.
- Nhận xét, đối chiếu giữa các bài làm để HS để rút kinh nghiệm.
- Dạy HS cách xác định đơn vị.
- Dạy HS cách ghi đáp số đầy đủ thông tin.
	Một bài giải toán thường được trình bày theo lối đối xứng. Tức là căn chỉnh câu trả lời và phép tính vào giữa, lấy trung điểm của đường kẻ ngang đối xứng sang hai bên. Đáp số được viết lệch sang phải của điểm đối xứng đó. Trong một số dạng toán, tóm tắt là một phần của bài giải. Thường gặp ở dạng toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó. Tuy nhiên HS cũng có thể linh hoạt tuỳ chỉnh phần trình bày cho đẹp, khoa học và phù hợp với khổ giấy.
3.3. Biện pháp 3: Tích cực hoá hoạt động của học sinh
	3.3.1. Kích thích sự chủ động, linh hoạt của học sinh trong giải toán
Thúc đẩy phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. HS phát huy tính tích cực, chủ động của mình trong hoạt động học. HS tự tìm tòi, phát hiện và hình thành kiến thức thông qua hoạt động học tích cực của mình. Giáo viên là người chỉ đạo, tổ chức và dẫn dắt học sinh trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Trong mỗi tiết học Toán, sự chủ động của HS được thể hiện ở những điểm sau:
- Trước khi bắt đầu tiết học, mỗi HS đều cần đọc trước bài để có cái nhìn ban đầu về vấn đề cần giải quyết.
- Trong mỗi bài toán cụ thể, HS luôn là người chủ động phân tích đề toán.
- HS chủ động đề xuất các bước giải.
- Chủ động thử lại, so sánh và nhận xét lẫn nhau sau khi giải xong.
- Có thể đề xuất nhiều cách giải khác nhau cho một bài toán.
- HS biết chủ động tìm sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn xung quanh nếu gặp một vấn đề không thể giải quyết.
Ở một số bài toán, GV hướng HS theo lối tư duy ‘‘từ đầu đến cuối’’. Tức là HS cần đọc kĩ từng thông tin trong đề bài và xem xét có thể làm gì với thông tin đó. Giải quyết hết phần thông tin rồi mới tiến tới giải quyết yêu cầu của bài.
Ví dụ: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?
Để giải bài toán, HS đọc câu đầu tiên thì vấn đề đã xuất hiện, đó là phải tìm được chiều rộng của thửa ruộng. Sau khi tìm được chiều rộng và chiều dài, HS có thể tính được chu vi hoặc diện tích của thửa ruộng đó. Đọc tiếp phần thông tin, xuất hiện số liệu 100m2 nên bước tiếp theo là tính diện tích của thửa ruộng. Cuối cùng, khi tính được diện tích, HS lập tỉ số hoặc rút về đơn vị ở bước tiếp theo để tìm số thóc theo yêu cầu của đề bài.
	Bên cạnh đó, cần đề cao tính linh hoạt trong giải toán. Một số bài toán, khi lập kế hoạch giải cần có sự tư duy ngược từ cuối lên. Tức là dựa vào yêu cầu của đề bài để xem xét tìm ra những thông tin có thể giải quyết vấn đề đó.
Ví dụ: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 63cm. Chiều dài bằng  chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Để giải bài toán trên, HS dựa vào yêu cầu của đề bài là tính diện tích của hình chữ nhật. Muốn tính diện tích hình chữ nhật cần có 2 yếu tố là chiều dài và chiều rộng. HS tìm chúng bằng cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Sau khi suy luận được, HS sẽ có kế hoạch và bài giải hợp lí.
Bằng con đường như vậy, qua mỗi bài toán, sự linh hoạt trong tư duy của HS sẽ dần hình thành.
3.3.2. Tăng cường hoạt động nhóm
Dạy học theo nhóm là hình thức giảng dạy đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực. Trong đó, học sinh được tổ chức thành nhóm thích hợp. Học nhóm giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng hợp tác, giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội. Thông qua hoạt động nhóm, các em giải quyết những công việc mà một mình không thể làm trong một thời gian nhất định. Đối với cấp tiểu học, việc rèn cho các em kỹ năng hợp tác nhóm là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để các em có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh.
Trong khi giải toán, GV có thể chia HS thành các nhóm nhỏ từ 2 đến 4 thành viên để HS cùng nhau đọc đề, phân tích đề bài, cùng nhau lập kế hoạch giải và đánh giá lẫn nhau. Kết hợp một số kĩ thuật dạy học tích cực như: xích xe tăng, khăn trải bàn hay kĩ thuật mảnh ghép để có sự tương tác, trao đổi, tham khảo giữa các thành viên trong nhóm và các nhóm với nhau. 
GV tổ chức các hoạt động học thông qua chơi làm tăng hứng thú học tập cho HS, giảm bớt sự nặng nề trong các tiết toán. Sân khấu hóa bài học, biến một bài toán có lời văn thành một vở kịch để HS cùng nhau hoạt động, tương tác, trao đổi, tăng cường tính vận dụng và sáng tạo cho HS.
Ví dụ: Một bếp ăn chuẩn bị đủ số lương thực cho 120 người ăn trong 30 ngày. Thực tế số người tăng thêm 30 người. Hỏi số lương thực đã chuẩn bị sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày?
Từ bài toán trên, GV có thể cho HS diễn một vở kịch có 2 nhân vật: đầu bếp và phụ tá. Đầu bếp than phiền với phụ tá về sự vất vả khi phải nấu nướng nhiều hơn nhưng điều đáng lo nhất là số gạo đang vơi đi nhanh chóng. Sau đó nhờ phụ tá tính hộ xem số lương thực ấy đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Người phụ tá không thể tính được bèn nhờ các bạn HS tính giúp và vấn đề được giải quyết.
Khi tổ chức các hoạt động nhóm, GV cần chú ý những điểm sau:
- Sử dụng hoạt động nhóm phù hợp với nội dung học tập. Tránh lạm dụng hoạt động nhóm cho những nội dung quá đơn giản, HS có thể giải quyết theo hình thức cá nhân.
- Chia nhóm với số lượng thành viên hợp lí để mọi thành viên đều được hoạt động và có đóng góp tích cực. Tránh để xảy ra tình trạng nhóm quá đông, sinh ra tính phụ thuộc và ỷ lại. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải đóng góp ý kiến để hoàn thành mục tiêu chung.
- Kết hợp nhiều đối tượng HS vào một nhóm để tạo sự hỗ trợ cho các HS tiếp thu chậm.
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm phải rõ ràng, ngắn gọn, đủ để các thành viên hiểu rõ về nhiệm vụ cụ thể cần phải làm. Trong quá trình học sinh hoạt động nhóm, giáo viên bao quát lớp, hỗ trợ cho nhóm có khó khăn, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn sai lệch của HS.
- Phân phối thời gian phù hợp cho từng hoạt động và quản lí được hoạt động của các nhóm.
3.4. Biện pháp 4: Kiểm tra thường xuyên. Khích lệ kịp thời
	Kiểm tra thường xuyên giúp GV nắm được sự tiến bộ của HS, phát hiện những sai sót mà HS có thể mắc phải và kịp thời đưa ra biện pháp tháo gỡ. Kiểm tra thường xuyên cũng tạo động lực cho HS tích cực học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Sự kiểm tra của GV có thể gồm những việc làm sau:
- Yêu cầu HS nhắc lại cách giải các dạng toán đã học hoặc sự chuẩn bị bài.
- Kiểm tra kết quả hoạt động nhóm, cá nhân bằng sản phẩm học tập.
- Chấm bài hàng ngày để nắm bắt mức độ tiếp thu của HS. Đánh dấu những lỗi sai và đưa ra cách chỉnh sửa thật cụ thể.
- Đặc biệt chú ý những HS tiếp thu chậm. GV cần bao quát lớp để kịp thời hỗ trợ những HS có biểu hiện lúng túng. Hướng dẫn HS biết tìm sự hỗ trợ nếu cần thiết.
- Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức của HS bằng những câu hỏi phù hợp với từng đối tượng.
	Khích lệ, khen ngợi khi HS có những tiến bộ trong giải toán. Khen ngợi khi HS trình bày được bài giải khoa học, lập được kế hoạch giải tốt, đề xuất được phương án giải thứ 2, ... 
GV cần động viên đúng lúc, dùng nhiều hình thức động viên (lời nói, phần thưởng, lời nhận xét vào vở, ...) Với HS tiểu học, mọi lời khen đều mang tới cảm xúc tích cực. Cảm xúc tích cực ấy sẽ tạo động lực để HS cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa việc học. Ngoài ra, GV cũng khích lệ HS kiểm tra lẫn nhau trong quá trình học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HS, làm các em thêm tự tin, mạnh dạn khi giải trình bài của mình hoặc bài của bạn. Sự kết hợp nhiều hình thức, đối tượng kiểm tra, đánh giá làm cho HS tiếp thu bài, sửa sai một cách tích cực và hiệu quả hơn.
3.5. Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy toán
Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho giáo viên và học sinh đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình dạy và học. HS tiếp thu kiến thức trực quan sinh động giúp các em hiểu bài nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn. 
Hệ thống các thiết bị nghe – nhìn có thể sử dụng như: máy chiếu, tivi, máy tính, điện thoại, … Các trang thiết bị số đem lại lợi ích cho cả người dạy và người học. Đặc biệt trong những bài toán có nội dung hình học, việc cắt ghép hình trở nên dễ dàng và sinh động hơn; tạo hứng thú cho HS bằng những mảng màu sắc và hiệu ứng. GV dễ dàng chữa bài, so sánh bài làm của các cá nhân, nhóm; dễ dàng tìm, tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Ví dụ: Sau khi HS trình bày xong bài giải vào vở hoặc phiếu học tập, GV có thể chụp ảnh lại bài làm của nhiều nhóm hoặc nhiều HS để đồng bộ lên smart ti vi. HS có thể quan sát trực quan bài làm của cá nhân hoặc nhóm khác để dễ dàng so sánh, học tập và rút kinh nghiệm. 
Tuy nhiên, khi sử dụng những thiết bị công nghệ thông tin cần chú ý những vấn đề sau:
- Các thiết bị chỉ là công cụ hỗ trợ, phương pháp dạy và học của GV và HS mới là quan trọng nhất.
- Không lạm dụng video, hình ảnh quá mức vào bài giảng làm mất sự tập trung của HS.
- Không sử dụng quá nhiều hiệu ứng trình chiếu trong cùng một bài giảng.
- Chọn hình nền, phông chữ đơn giản, dễ nhìn.
4. Kết quả
  Kết quả khảo sát lần 2:
	LỚP
	Sĩ số
	Số bài KT
	Điểm 9- 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	5C
	27
	27
	8
	30
	14
	52
	4
	15
	1
	3


Các biện pháp trên khi được áp dụng đều mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiệu quả ấy trước tiên thể hiện ở điểm số trong các bài khảo sát của HS đã có chuyển biến tích cực. Số HS đạt điểm 7 – 10 tăng vượt trội so với khảo sát đầu năm, tỉ lệ HS đạt điểm 5-6 hoặc dưới 5 giảm mạnh. Ngoài ra, kĩ năng trình bày bài giải, kĩ năng suy luận, phân tích của HS cũng được nâng cao. HS không có biểu hiện ngại khó, bỏ bài khi gặp toán có lời văn. Sự tích cực, chủ động trong học toán của HS được đề cao.
5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Để các biện pháp trên thực hiện có hiệu quả và có thể nhân rộng để dạy học toán ở tất cả các khối lớp, cần đặt ra một số yêu cầu đối với GV, HS và cả điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
- HS thành thạo kĩ năng tính toán với số tự nhiên, phân số. Có kĩ năng giải toán cơ bản: đọc – phân tích đề, tóm tắt bài toán và trình bày bài giải. HS nỗ lực thay đổi phương pháp học từ thụ động sang chủ động, phát huy tính tích cực, trau dồi vốn sống.
- GV chủ động đổi mới phương pháp dạy học, lấy HS làm trung tâm của quá trình giảng dạy, điều chỉnh theo mục tiêu chương trình GDPT 2018. GV nắm chắc mạch chương trình toán tiểu học; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động của HS.
- Nhà trường bổ sung thêm trang thiết bị nghe, nhìn để việc dạy - học, khai thác tài liệu được dễ dàng và hiệu quả hơn.




















KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 
Từ việc nghiên cứu lý thuyết và thực trạng dạy Toán lớp 5, tôi đã đề xuất được 5 biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho HS lớp 5, đó là:  
Biện pháp 1: Khảo sát, đánh giá và phân loại học sinh.
Biện pháp 2: Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán.
Biện pháp 3: Tích cực hoá hoạt động của học sinh.
Biện pháp 4: Kiểm tra thường xuyên. Khích lệ kịp thời.
Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy toán.
Các biện pháp được thực hiện đan xen với nhau trong quá trình dạy học, trong đó trọng tâm là biện pháp 2 và biện pháp 3. Các biện pháp còn lại đóng vai trò như biện pháp công cụ hỗ trợ quá trình dạy của GV và quá trình học của HS. Các biện pháp mà tôi vừa trình bày ở trên có liên quan chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, biện pháp này là cơ sở, tiền đề để thực hiện các biện pháp kia. Trong quá trình dạy học của mình, tôi đã đạt được những kết quả tích cực, khả quan khi áp dụng những biện pháp nói trên. Các biện pháp kể trên đã được Nhà trường và các đồng nghiệp kiểm chứng trong quá trình giảng dạy, khẳng định và có tính khả thi, có khả năng áp dụng rộng rãi trong dạy học Toán.
2. Khuyến nghị
2.1. Về phía học sinh
	Để đạt được hiệu quả trong quá trình học tập nói chung và giải toán nói riêng, yêu cầu sự nỗ lực rất nhiều từ phía học sinh. Đó là thay đổi phương pháp học từ thụ động sang chủ động. Mỗi HS cần phát huy tính tích cực, trau dồi vốn sống vì toán có lời văn thường gắn liền với thực tế.
2.2. Về phía giáo viên
	Theo mục tiêu chương trình GDPT 2018, GV chủ động đổi mới phương pháp dạy học, lấy HS làm trung tâm của quá trình giảng dạy. Liên tục cập nhật thông tin trên cơ sở kiến thức của chương trình GDPT 2006, tiến hành sửa đổi theo các văn bản hướng dẫn của ngành để cả GV và HS không bị tụt hậu. Quan tâm đến mọi đối tượng HS. Nắm bắt tâm lí, chú ý đến những khó khăn mà HS thường mắc phải. 
2.3. Về phía nhà trường và các cấp lãnh đạo
Nhà trường tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng để giáo viên có cơ hội học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.
	Thành lập các Câu lạc bộ Toán để có điều kiện bồi dưỡng và phụ đạo HS.
	Bổ sung thêm trang thiết bị nghe, nhìn để việc dạy - học, khai thác tài liệu được dễ dàng và hiệu quả hơn.
Đề nghị các cấp lãnh đạo và các đồng chí cán bộ chuyên viên tăng cường tổ chức một số chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nói riêng và đổi mới phương pháp dạy học nói chung để giúp GV có cơ hội tiếp cận với môi trường sinh hoạt chuyên môn, nâng cao tay nghề. 
Trên đây là một số biện pháp nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5. Do khả năng của bản thân và thời gian có hạn, chắc chắn giải pháp tôi nghiên cứu, đề xuất sẽ không tránh khỏi những hạn chế. Kính mong được sự tham gia góp ý của các cấp lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp để những giải pháp của tôi được hoàn thiện hơn./. 
Tôi xin chân thành cảm ơn.












PHỤ LỤC
ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1
Câu 1 (5 điểm):
 Một tiệm may ngày đầu tiên bán được 260m vải, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 12m vải. Ngày thứ ba bán được số mét vải bằng trung bình cộng của ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Tính số mét vải tiệm may đã bán được sau ba ngày.
Câu 2 (5 điểm): 
Hai kho thóc có tất cả 1665 tấn thóc. Số thóc trong kho thứ nhất bằng   số thóc trong kho thứ hai. Tính số thóc ở mỗi kho.




















HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
Câu 1 (5 điểm):
      Bài giải
           Ngày thứ hai, tiệm may bán được số mét vải là:   0,5 điểm
                            260 – 12 =  248 ( m)                              1 điểm
            Ngày thứ ba, tiệm may bán được số mét vải là:     0,5 điểm
                    ( 260 + 248) : 2 = 254 ( m)                             1 điểm
          Số mét vải tiệm may đã bán được sau ba ngày là:    0,5 điểm
                  260 + 248 + 254 = 762 ( m)                            1 điểm
                                            Đáp số: 762 mét vải                0,5 điểm
Câu 2 (2 điểm):
Bài giải                             
                               Vẽ đúng sơ đồ                         0,5 điểm
                     Tổng số phần bằng nhau là:              0,5 điểm
                           4 + 5 = 9 (phần)                          0,5 điểm
                    Số thóc ở kho thứ nhất là:                  0,5 điểm
                        1 665 : 9 x 4 = 740 (tấn)                 1 điểm
                     Số thóc ở kho thứ hai là:                   0,5 điểm
                        1665 – 740 = 925 (tấn)                    0,5 điểm
                    Đáp số: Kho thứ nhất: 740 tấn           0,5 điểm
                                    Kho thứ hai: 925 tấn.            0,5 điểm












ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 2
Câu 1: (5 điểm) 
Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 150 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.
Câu 2: (5 điểm) 
Một ô tô cần 10 lít xăng để chạy được quãng đường 120km. Hỏi nếu ô tô đó chạy 180km thì hết bao nhiêu tiền mua xăng ? Biết giá mỗi lít xăng là 22 000 đồng.    

































HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
Câu 1: (5 điểm)  Đáp án như sau:
          Học sinh vẽ sơ đồ đúng được 0,5 điểm. 
                    Tổng số phần bằng nhau là:                      0,5 điểm      
                                3 + 2 = 5 (phần)                             0,5 điểm
Chiều dài mảnh đất đó là:                         0,5 điểm      
                                150 : 5 x 3  = 90 (m)                      1 điểm
Chiều rộng mảnh đất đó là:                       0,5 điểm      
                                150 - 90  = 60 (m)                          0,5 điểm
Diện tích mảnh đất đó là:                          0,5 điểm      
                                60 x 90 = 5400 (m2)                       0,5 điểm
                                         Đáp số:  5400 m2                  0,5 điểm
Câu 2: (5 điểm)  Đáp án như sau: 
                    Bài giải
180km gấp 120km số lần là:                          0,5 điểm
180 : 120 =   (lần)                                        1 điểm
Ô tô đó chạy 180km thì hết số lít xăng là:      0,5 điểm
10 x   = 15 (lít)                                             1 điểm
Số tiền cần dùng để mua xăng là:                     0,5 điểm
    22 000 x 15 = 330 000 (đồng)                      1 điểm
                     Đáp số: 330 000 đồng                    0,5 điểm
                              ==============================












KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HOẠ
TOÁN
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (Trang 45)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực: Học sinh biết:
- Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
2. Phẩm chất:
- GDHS có tính cẩn thận chính xác trong tính toán, yêu thích học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK, Bảng đơn vị đo khối lượng kẽ sẵn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU   
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động

	- Cho HS nhắc lại cách viết số đo độ dài dưới dạng STP.
- GV giới thiệu: Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về bảng đơn vị đo khối lượng và học cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân- Ghi bảng
	- HS nhắc lại.

- HS nghe và ghi vở.



	2.Hoạt động ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
*Mục tiêu:- Nêu được tên các đơn vị đo khối lượng.
                 - Quan hệ giữa các đơn vị liền kề.
                 - Quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng.
*Cách tiến hành:

	*Ôn tập về các đơn vị đo khối lượng
+ Bảng đơn vị đo khối lượng
- GV yêu cầu HS kể tên các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn.
- GV gọi 1 HS lên bảng viết các đơn vị đo khối lượng vào bảng các đơn vị đo đã kẻ sẵn.
+  Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề
- GV yêu cầu : Em hãy nêu mối quan hệ giữa ki-lô-gam và héc-tô-gam, giữa ki-lô-gam và yến.
- GV viết lên bảng mối quan hệ trên vào cột ki-lô-gam.
- GV hỏi tiếp các đơn vị đo khác. sau đó viết lại vào bảng đơn vị đo để hoàn thành bảng đơnvị đo khối lượng như phần đồ dùng dạy học.
-  Em hãy nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau.



+  Quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng
- GV yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa tấn với tạ, giữa ki-lô-gam với tấn, giữa tạ với ki-lô-gam.





* Hướng dẫn viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
- GV nêu ví dụ : Tìm số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm:
    5tấn 132kg = .... tấn
- GV yêu cầu HS thảo luận để tìm số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống.
- GV nhận xét các cách làm mà HS đưa ra.

	


- 1 HS kể trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.
- HS viết để hoàn thành bảng.

 


- HS nêu:
- 1kg = 10hg = yến







* Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền nó.
* Mỗi đơn vị đo khối lượng bằng  đơn vị tiếp liền nó.


- 1 tấn = 10 tạ
- 1 tạ =  tấn = 0,1 tấn
-  tấn = 1000kg
- 1 kg = tấn = 0,001 tấn
- 1 tạ = 100kg



- HS nghe yêu cầu của ví dụ.


- HS thảo luận, sau đó một số HS trình bày cách làm của mình trước lớp, HS cả lớp cùng theo dõi và nhận xét.
- HS cả lớp thống nhất cách làm.
5 tấn 132kg = 5tấn = 5,132t
Vậy 5 tấn 132kg = 5,132 tấn

	3. HĐ thực hành
*Mục tiêu: - Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
                  - HS cả lớp làm đựơc bài 1, 2(a), 3.
                  - HS( M3,4) làm các bài còn lại
*Cách tiến hành:

	 Bài 1:HĐ cá nhân
- GV yêu cầu HS đọc đề bài 
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV chữa bài.





Bài 2a: HĐ cá nhân
- GV gọi HS đọc đề bài toán.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV kết luận về bài làm đúng .




Bài 3: HĐ nhóm + cá nhân
- GV gọi HS đọc đề bài.
- YC HS phân tích đề bài.




- Cho HS thảo luận nhóm 4 để lập phương án giải bài toán.
+ GV có thể gợi ý HS giải theo nhiều cách khác nhau.









- GV nhận xét từng cách giải của HS.
- GV yêu cầu HS làm bài. Có thể cho HS linh hoạt tuỳ chọn phương án mà mình cho là dễ hiểu hơn.
- Gọi 2 HS lên chữa bài theo 2 cách khác nhau và so sánh, nhận xét.
- Rút kinh nghiệm.




	
- HS đọc yêu cầu
- HS cả lớp làm vở,báo cáo kết quả
a. 4tấn 562kg = 4,562tấn
b. 3tấn 14kg   = 3,014kg
c. 12tấn 6kg   = 12,006kg
d. 500kg         = 0,5kg

- HS đọc yêu cầu của bài toán trước lớp.
- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả
a) 2kg 50g = kg = 2,050kg
45kg23g = 45kg = 45,023kg

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- 2 HS phân tích đề:
+ Đề bài cho biết: Có 6 con sư tử, trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt.
+ Đề bài hỏi: Cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày.
- HS thảo luận trong 3 phút và đưa ra phương án giải:
C1:
+ Tìm trung bình mỗi ngày, 6 con sư tử ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thịt.
+ Trong 30 ngày, cả 6 con ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thịt.
+ Đổi số ki-lô-gam thịt ra tấn và đáp số.
C2: 
+ Tìm trong 30 ngày, mỗi con sư tử ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thịt.
+ Trong 30 ngày, cả 6 con ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thịt.
+ Đổi số ki-lô-gam thịt ra tấn và đáp số.

- HS cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả.
                            Đáp số : 1,62tấn

- 2 HS chữa bài, sau đó các nhóm tiến hành nhận xét.
- HS làm bài vào vở, báo cáo giáo viên
2 tạ 50kg = 2,5 tạ
3 tạ 3kg = 3,03 tạ
34kg = 0,34 tạ
450kg = 4,5 tạ

	4. Hoạt động vận dụng

	- Liên hệ cho HS về việc nuôi, bảo tồn các loài thú hoang: hổ, sư tử và vai trò của chúng trong việc cân bằng hệ sinh thái.
- Giáo dục BVMT tự nhiên.
	- HS nêu hiểu biết của mình về việc bảo tồn các loài động vật hoang dã.
+ Nêu hiểu biết về loài sư tử.
- Nêu một số biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

	5. Sáng tạo

	- YC HS về nhà hãy xác định cân nặng của một số đồ dùng nhỏ trong gia đình bằng cân đĩa, sau đó viết các số đo khối lượng đó dưới dạng số thập phân.
	- HS lắng nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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